
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã sv Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 12117001 Võ Thị Ngọc Ẩn Nữ 15/10/94 EX4

2 12122098 Trần Thị Kim Anh Nữ 29/06/94 Tp.HCM EX4

3 13113011 Nguyễn Ngọc ánh Nam 10/10/95 EX4

4 12116178 Lưu Thị Cẩm Nữ 19/12/94 Gia Lai EX4

5 12126086 Nguyễn Thị Linh Châu Nữ 03/09/94 EX4

6 12120361 Nguyễn Thị Chi Nữ 19/02/94 Bình Định EX4

7 13122031 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 16/07/95 EX4

8 12116284 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 08/09/92 An giang EX4

9 12125450 Nguyễn Thị Hằng Nữ 18/11/94 EX4

10 12116299 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Nữ 26/11/94 Long An EX4

11 12120074 Hoàng Huy Nam 20/08/94 Bà rịa Vũng tàu EX4

12 11112110 Trần Quốc Huy Nam 26/03/93 EX4

13 13116078 Lê Thị Huyền Nam 07/01/95 Bình Phước EX4

14 13121064 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/03/95 EX4

15 13112424 Kadá Khuân Nam 15/06/93 Ninh Thuận EX4

16 12126039 Hồ Thị Mỹ Lộc Nữ 19/07/93 EX4

17 11147024 Khương Văn Long Nam 15/01/93 Lâm Đồng EX4

18 13117081 Trà Thanh Muôn Nam 12/09/95 Đồng Nai EX4

19 12116317 Võ Ngọc Đỉnh Nam 20/02/94 EX4

20 13145110 Tống Hoàng Nam Nam 18/07/95 An Giang EX4

21 12123148 Nguyễn Huỳnh Bạch Nga Nữ 10/09/94 Tiền Giang EX4

22 12114081 Lê Trần Nguyên Nam 13/08/94 EX4

23 13116516 Phan Tài Nguyên Nam 16/11/94 Cà Mau EX4

24 12116009 Nguyễn Duy Nhân Nam 28/02/94 Bến Tre EX4

25 13112200 Phạm Văn Nhân Nam 27/02/93 Thanh Hóa EX4

26 13145118 Đặng Thị Thanh Nhã Nữ 23/11/95 Tây Ninh EX4

27 12113203 Trương Thanh Nhàn Nam 10/03/93 Tây Ninh EX4

28 13113150 Huỳnh Thị Tuyết Nhi Nữ 12/10/95 EX4

29 12125079 Đào Thị Yến Nhi Nữ 07/04/94 EX4

30 12117098 Nguyễn Thị Kim Nhi Nữ 15/08/94 EX4

31 12125270 Nguyễn Thị Bích Như Nữ 20/08/94 EX4

32 13117105 Trương Quỳnh Như Nữ 02/07/95 TpHCM EX4

33 12113212 Ngô Thị Hồng Nhung Nữ 20/10/94 EX4

34 13111360 Nguyễn Bá Niên Nam 08/07/95 Bình Định EX4

35 13116036 Truyện Thị Ngọc Điệp Nữ 30/12/95 Tiền Giang EX4

36 12120400 Đồng Đơn Định Nam 24/07/94 Bình Định EX4

37 13113158 Đặng Thị Kim  Oanh Nữ 16/07/95 EX4

38 13111066 Chu Đình Phú Nam 07/01/95 Nghệ An EX4

39 13116592 Tiêu Thị Tú Quyên Nữ 26/06/93 Bạc Liêu EX4

40 12122047 Vũ Thúy Quỳnh Nữ 22/01/94 Đồng Nai EX4

số học viên theo danh sách: 40
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